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THÔNG BÁO
Về danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9 sử dụng trong nhà trường
Năm học 2024-2025

Danh mục sách giáo khoa lớp 6:
	STT
	TÊN SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Ngữ văn 6 Tập một(Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	2
	Ngữ văn 6 Tập hai (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	3
	Toán 6 Tập một (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	4
	Toán 6 Tập hai (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	5
	Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World bài học
	Nxb Đại học sư phạm Tp.HCM

	6
	Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World bài tập
	Nxb Đại học sư phạm Tp.HCM

	7
	Khoa học tự nhiên 6 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	8
	Lịch sử và Địa lý 6 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục công dân 6 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	10
	Âm nhạc 6 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	11
	Mĩ thuật 6 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	12
	Tin học 6 (Cánh diều)
	Nxb Đại học sư phạm

	13
	Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	14
	Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	15
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam






				
Danh mục sách giáo khoa lớp 7:

	STT
	[bookmark: _GoBack]TÊN SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Ngữ văn 7 Tập một (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	2
	Ngữ văn 7 Tập hai (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	3
	Toán 7 Tập một (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	4
	Toán 7 Tập hai (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	5
	Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World bài học
	Nxb Đại học sư phạm Tp.HCM

	6
	Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World bài tập
	Nxb Đại học sư phạm Tp.HCM

	7
	Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	8
	Lịch sử và Địa lý 7 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	10
	Âm nhạc 7 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	11
	Mĩ thuật 7 (Chân trời sáng tạo 1)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	12
	Tin học 7 (Cánh diều)
	Nxb Đại học sư phạm

	13
	Công nghệ (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	14
	Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	15
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 1)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	
	Sách tiếng anh tăng cường: Fluency Plus 7 (Bài học)
	Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục VN

	
	
	



		
				





Danh mục sách giáo khoa lớp 8:
	STT
	TÊN SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Ngữ văn 8 Tập một(Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	2
	Ngữ văn 8 Tập hai (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	3
	Toán 8 Tập một (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	4
	Toán 8 Tập hai (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	5
	Tiếng Anh 8 i-Learn Smart World bài học
	Nxb Đại học sư phạm Tp.HCM

	6
	Tiếng Anh 8 i-Learn Smart World bài tập
	Nxb Đại học sư phạm Tp.HCM

	7
	Khoa học tự nhiên 8 (Cánh diều)
	Nxb Đại học sư phạm

	8
	Lịch sử và Địa lý 8 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục công dân 8 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	10
	Âm nhạc 8 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	11
	Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo 1
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	12
	Tin học 8 (Cánh diều)
	Nxb Đại học sư phạm

	13
	Công nghệ 8 (Cánh diều)
	Nxb Đại học sư phạm

	14
	Giáo dục thể chất 8 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	15
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo 1
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	
	Sách tiếng anh tăng cường: Achievers 8 (Bài học)
	Đại học Huế

	
	
	











DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 9:

	STT
	TÊN SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Ngữ văn 9 Tập một (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	2
	Ngữ văn 9 Tập hai (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	3
	Toán 9 Tập một (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	4
	Toán 9 Tập hai (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	5
	Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World bài học
	Nxb Đại học sư phạm Tp.HCM

	6
	Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World bài tập
	Nxb Đại học sư phạm Tp.HCM

	7
	Khoa học tự nhiên 9 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	8
	Lịch sử và Địa lý 9 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục công dân 9 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	10
	Âm nhạc 9 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	11
	Mĩ thuật 9 (Chân trời sáng tạo 1)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	12
	Tin học 9 (Cánh diều)
	Nxb Đại học sư phạm

	13
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp
 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	14
	Công nghệ 9 – Mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	15
	Giáo dục thể chất 9 (Chân trời sáng tạo)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	16
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Chân trời sáng tạo 1)
	Nxb Giáo dục Việt Nam

	
	Sách tiếng anh tăng cường: Achievers 9 (Bài học)
	Đại học Huế

	
	
	



				Quận 12, ngày  25  tháng 7   năm 2024
						    Hiệu Trưởng

	
										   Lê Thảo Hồng
